	 Thực hiện vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách 

	    Nhà nước tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2006

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Thực hiện (Tỷ đồng)
	5 tháng đầu

	
	
	4 tháng
	Ước tính
	Cộng dồn
	 năm 2006 so

	
	
	năm 2006
	tháng 5
	5 tháng đầu
	với kế hoạch

	
	
	 
	năm  2006
	năm  2006
	năm 2006 (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	15764.2
	
	5053.4
	
	20817.6
	
	37.1
	

	
	Trung ương
	4889.2
	
	1648.4
	
	6537.6
	
	37.5
	

	
	Địa phương
	10875.0
	
	3405.0
	
	14280.0
	
	36.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Một số Bộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bộ Công nghiệp
	41.7
	
	12.3
	
	54.0
	
	37.3
	

	
	Bộ Xây dựng
	341.5
	
	160.4
	
	501.9
	
	30.3
	

	
	Bộ NN và PTNT
	659.7
	
	228.2
	
	887.9
	
	44.5
	

	
	Bộ Thuỷ sản
	50.6
	
	18.3
	
	68.9
	
	35.7
	

	
	Bộ Giao thông Vận tải
	2341.5
	
	600.2
	
	2941.7
	
	44.2
	

	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	171.1
	
	86.5
	
	257.6
	
	29.1
	

	
	Bộ Văn hoá và Thông tin
	115.5
	
	32.0
	
	147.5
	
	34.5
	

	
	Bộ Y tế
	184.5
	
	83.6
	
	268.1
	
	29.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Một số địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hà Nội
	1368.3
	
	409.7
	
	1778.0
	
	38.6
	

	
	Hải Phòng
	333.9
	
	101.7
	
	435.5
	
	32.6
	

	
	Hưng Yên
	115.4
	
	37.0
	
	152.4
	
	36.9
	

	
	Ninh Bình
	217.0
	
	74.3
	
	291.4
	
	45.6
	

	
	Cao Bằng
	103.5
	
	34.8
	
	138.3
	
	33.6
	

	
	Lào Cai
	159.6
	
	54.5
	
	214.2
	
	37.0
	

	
	Quảng Ninh
	145.7
	
	52.0
	
	197.7
	
	27.4
	

	
	Phú Thọ
	138.5
	
	45.0
	
	183.5
	
	31.6
	

	
	Lai Châu
	142.2
	
	47.3
	
	189.5
	
	39.4
	

	
	Thanh Hoá
	276.5
	
	80.0
	
	356.5
	
	31.7
	

	
	Nghệ An 
	242.9
	
	97.7
	
	340.6
	
	33.9
	

	
	Quảng Bình
	103.0
	
	43.3
	
	146.3
	
	26.1
	

	
	Thừa Thiên-Huế
	167.7
	
	80.3
	
	248.0
	
	34.5
	

	
	Gia Lai
	168.3
	
	59.3
	
	227.6
	
	40.2
	

	
	Đắk Lắk
	134.9
	
	42.9
	
	177.7
	
	29.8
	

	
	Đồng Nai
	388.9
	
	101.8
	
	490.7
	
	38.0
	

	
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	546.2
	
	186.8
	
	733.0
	
	35.7
	

	
	TP Hồ Chí Minh
	1442.9
	
	595.2
	
	2038.1
	
	25.5
	

	
	Vĩnh Long
	133.7
	
	37.7
	
	171.4
	
	34.8
	

	
	Đồng Tháp
	192.7
	
	69.2
	
	262.0
	
	37.0
	













































































